
 

 

Phụ lục XVI 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 

của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

 

I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH  

Đơn vị: đồng 

STT Danh mục dịch vụ Mức giá 

 

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc Quỹ 

bảo hiểm y tế thanh toán nhưng không phải là dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 

 

1 
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định 

kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) 
160.000 
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II. GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM 

Đơn vị: đồng 

STT 
Mã tương 

đương 

Tên dịch vụ kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/ TT-BYT 
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú 

1 22.0280.1269 
Định nhóm máu hệ ABO (kỹ 

thuật phiến đá) 

Định nhóm máu hệ ABO (kỹ 

thuật phiến đá) 
42.100   

2 22.0284.1270 
Định nhóm máu hệ ABO (kỹ 

thuật trên thẻ) 

Định nhóm máu hệ ABO (kỹ 

thuật trên thẻ) 
62.200   

3 22.0134.1296 
Xét nghiệm hồng cầu lưới 

(bằng phương pháp thủ công) 

Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng 

phương pháp thủ công) 
28.400   

4 22.0142.1304 
Máu lắng (bằng phương pháp 

thủ công) 

Máu lắng (bằng phương pháp thủ 

công) 
24.800   

5 22.0138.1362 

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong 

máu (bằng phương pháp thủ 

công) 

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong 

máu (bằng phương pháp thủ 

công) 

39.700   

6 22.0121.1369 
Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại 

vi (bằng máy đếm laser) 
49.700   

7 22.0163.1412 

Xét nghiệm số lượng và độ tập 

trung tiểu cầu (bằng phương 

pháp thủ công) 

Xét nghiệm số lượng và độ tập 

trung tiểu cầu (bằng phương 

pháp thủ công) 

37.300   

8 23.0029.1473 
Định lượng Canxi toàn phần 

[Máu] 

Định lượng Canxi toàn phần 

[Máu] 
13.400   

9 23.0027.1493 
Định lượng Bilirubin toàn phần 

[Máu] 

Định lượng Bilirubin toàn phần 

[Máu] 
22.400 

 Không thanh toán đối với 

các  xét nghiệm Bilirubin 

gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy 

được.  

10 23.0025.1493 
Định lượng Bilirubin trực tiếp 

[Máu] 

Định lượng Bilirubin trực tiếp 

[Máu] 
22.400 

 Không thanh toán đối với 

các  xét nghiệm Bilirubin 

gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy 
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STT 
Mã tương 

đương 

Tên dịch vụ kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/ TT-BYT 
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú 

được.  

11 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 22.400 

 Không thanh toán đối với 

các  xét nghiệm Bilirubin 

gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy 

được.  

12 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 22.400 

 Không thanh toán đối với 

các  xét nghiệm Bilirubin 

gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những 

xét nghiệm có thể ngoại suy 

được.  

13 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] Định lượng Acid Uric [Máu] 22.400  Mỗi chất  

14 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] Định lượng Albumin [Máu] 22.400  Mỗi chất  

15 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) Định lượng Creatinin (máu) 22.400  Mỗi chất  

16 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] Định lượng Glucose [Máu] 22.400  Mỗi chất  

17 23.0133.1494 
Định lượng Protein toàn phần 

[Máu] 

Định lượng Protein toàn phần 

[Máu] 
22.400  Mỗi chất  

18 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] Định lượng Urê máu [Máu] 22.400  Mỗi chất  

19 23.0010.1494 Đo hoạt độ Amylase [Máu] Đo hoạt độ Amylase [Máu] 22.400  Mỗi chất  

20 23.0041.1506 
Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu) 

Định lượng Cholesterol toàn 

phần (máu) 
28.000   

21 23.0112.1506 
Định lượng LDL-C (Low 

density lipoprotein Cholesterol) 

Định lượng LDL-C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) [Máu] 
28.000   



4 

 

 

STT 
Mã tương 

đương 

Tên dịch vụ kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/ TT-BYT 
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú 

[Máu] 

22 23.0158.1506 
Định lượng Triglycerid (máu) 

[Máu] 

Định lượng Triglycerid (máu) 

[Máu] 
28.000   

23 23.0077.1518 
Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) [Máu] 

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) [Máu] 
20.000   

24 22.0149.1594 

Xét nghiệm tế bào cặn nước 

tiểu (bằng phương pháp thủ 

công) 

Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu 

(bằng phương pháp thủ công) 
44.800   

25 23.0206.1596 
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng 

máy tự động) 

Tổng phân tích nước tiểu (Bằng 

máy tự động) 
28.600   

26 24.0169.1616 HIV Ab test nhanh HIV Ab test nhanh 58.600   

27 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh HCV Ab test nhanh 58.600   

28 24.0130.1645 HBeAg test nhanh HBeAg test nhanh 65.200   

29 24.0117.1646 HBsAg test nhanh HBsAg test nhanh 58.600   

30 24.0155.1696 HAV Ab test nhanh HAV Ab test nhanh 130.500   

31 02.0085.1778 Điện tim thường Điện tim thường 39.900   
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